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TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN (GRDP)

tăng/giảm so với cùng kỳ năm trước

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ NĂM 2024

CƠ CẤU KINH TẾ

Nông, lâm nghiệp và thủy sản

Công nghiệp và xây dựng

Dịch vụ

Thuế sản phầm trừ trợ cấp SP

6,42%

4,43%

4,32%

19,39%

GRDP      6,30%   

Nông, lâm nghiệp
và thủy sản

Công nghiệp
và xây dựng

Dịch vụ Thuế sản phẩm 
trừ trợ cấp SP

21,94% 32,02% 40,48% 5,56%



54.096
tấn

   0,37%

SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

tăng/giảm so với cùng kỳ năm trước

Sắn

540.623 
tấn

   2,62%

Lúa cả năm

196.283 
tấn

   4,73%

Mía

664.096 
tấn     

   1,85%

Rau các loại

186.918 
tấn       

  4,49%

Sản lượng thu hoạch cây hàng năm chủ yếu

Sản lượng thu hoạch cây lâu năm chủ yếu

Sản lượng sản phẩm chăn nuôi chủ yếu

Ngô

333.858 
tấn

   0,98%

29.838
tấn

   13,12%

77.691
tấn

   0,04%

92.917
tấn

   3,74%

71.604
tấn

    49,15%

Xoài Mận Nhãn Cà phê Chè

5.517 tấn

   2,99%
6.982 tấn

   4,35%
60.459 tấn

   5,52%
16.746 tấn

  4,69%

Trâu LợnBò Gia cầm

9.298 tấn        

0,59%
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Sản lượng thủy sản

42,48%14.648 m³

Sản lượng gỗ khai thác

66,80%1.005 Ha

Diện tích rừng trồng mới
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     Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (chỉ số IIP) tháng 12 năm 2024 ước 

tính giảm 3,08% và năm 2024 ước tính tăng 24,50% so với cùng kỳ năm trước. 

Chỉ số IIP năm 2024 tăng cao so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do từ tháng 

6 đến tháng 9, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa nhiều trên diện rộng, lượng mưa 

lớn, lưu lượng nước về các hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh tăng cao, các nhà 

máy thủy điện tăng công suất hoạt động nên sản lượng điện sản xuất ước tăng 

32,64% so với cùng kỳ năm trước, kéo theo chỉ số IIP toàn ngành tăng cao.

SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

tăng/giảm so với cùng kỳ năm trước

Đá xây 
dựng các 

loại

Sữa tươi 
thanh 
trùng

Tinh bột 
sắn, dong 

riềng

Cà phê rang 
nguyên hạt

Chè xanh Điện sản 
xuất

17,46% 4,53% 9,21% 19,30% 13,38% 32,64%
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01 02 03 04

82,54%
Công nghiệp
khai khoáng

102,60%
Công nghiệp

Chế biến, chế tạo

132,31%
Sản xuất và 

phân phối điện

102,56%
Cung cấp nước, quản 

lý và xử lý rác thải, 
nước thải

TOÀN NGÀNH ƯỚC ĐẠT 124,50%



ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

tăng/giảm so với cùng kỳ năm trước
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VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN

Doanh nghiệp
thành lập mới

58

Doanh nghiệp 
quay trở lại HĐ

02

Doanh nghiệp
tạm ngừng HĐ

06

Doanh nghiệp
giải thể

32
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18.578,58
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11,39�

Trong đó:
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5.456,43 ����������������33,19�
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13.068,60 ����������������2,14�
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tăng/giảm so với cùng kỳ năm trước

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ

 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước 
tính tháng 12 năm 2024 đạt 3.926,32 tỷ đồng, tăng 1,36% so với tháng 
trước và tăng 13,39% so với cùng kỳ năm trước.
 Ước tính cả năm 2024, tổng mức bản lẻ hàng hóa và doanh thu 
dịch vụ tiêu dùng ước đạt 45.969,24 tỷ đồng, tăng 13,32% so với cùng 
kỳ năm trước.

Trong đó:

35.873,45 tỷ đồng      
   14,49%

Doanh thu 
bán lẻ 

hàng hóa
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SIÊU THỊTỔNG SỐ

45.969,24 tỷ đồng      13,32%

  4.704,27 tỷ đồng      
   14,67%

Dịch vụ 
lưu trú, 
ăn uống

  29,34 tỷ đồng      
   17,09%

Du lịch
lữ hành

  5.362,17 tỷ đồng      
   5,07%

Dịch vụ
khác



tăng/giảm so với cùng kỳ năm trước

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG - CPI

Bình quân cả năm 2024 CPI         4,05%
trong đó:

 Thực hiện QĐ số 147/QĐ-QLTTSL ngày 29/10/2024 của Cục 
Quản lý thị trường về việc ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn 
lậu, gian lân thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2024; dịp 
trước, trong và sau Tết Nguyên đán trên địa bàn, thời gian triển khai 
từ 01/11/2024-01/3/2025 đã hạn chế ảnh hưởng của biến động giá và 
việc trục lợi từ buôn bán hàng giả, hàng nhái kém chất lượng đến tay 
người tiêu dùng; giá xăng dầu được điều chỉnh theo QĐ của liên Bộ 
Công thương - Tài chính; nhu cầu mua sắm tăng ở một số mặt hàng 
chuẩn bị đón Tết tác động chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 tăng nhẹ so 
với tháng trước (tăng 0,26%) và so với năm trước (tăng 4,23%).

Hàng ăn và
dịch vụ ăn uống

7,40%
Đồ uống và

 thuốc lá

9,94%
May mặc, mũ 

nón và giày dép

2,25%
Nhà ở và vật liệu 

xây dựng

3,06%

Thiết bị và đồ 
dùng gia đình

3,70%
Thuốc và 

dịch vụ y tế

7,76%
Giao thông

0,29%
Bưu chính 
viễn thông

bằng 100%

Văn hóa, giải trí
và du lịch

Giáo dục
5,13% 0,48%

Hàng hóa 
và dịch vụ khác

5,45%



1.330.580�người   ����1,31%

KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN

      7.774,87 nghìn tấn          

                11,18%     

HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI

DÂN SỐ TRUNG BÌNH

tăng/giảm so với cùng kỳ năm trước

 Tổng doanh thu hoạt động vận tải hành khách, hàng 
hóa và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 12 năm 2024 ước đạt 
306,94 tỷ đồng, tăng 1,53% so với tháng trước và tăng 
11,32% so với cùng kỳ năm trước.
 Ước tính năm 2024 đạt 3.632,85 tỷ đồng, tăng 11,19%.

KHỐI LƯỢNG HÀNH KHÁCH VẬN CHUYỂN

5.233,49 nghìn HK            13,42% 
KHỐI LƯỢNG HÀNH KHÁCH LUÂN CHUYỂN

537.756,47 nghìn lượt HK.Km             13,87%

KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA LUÂN CHUYỂN      

      956.877,71 nghìn tấn.Km          

                  11,42% 

675.346
người

655.234
người

191.711
người

1.138.869
người

Nam Thành thị

Nông thônNữ



20.924,16
tỷ đồng
5,93%

Tổng thu ngân sách

Dư nợ tín dụng

Tổng chi ngân sách

4.156,52
tỷ đồng
3,21%

47.500
tỷ đồng
4,32%

37.000
tỷ đồng
8,46%

THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Huy động vốn

HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG

tăng/giảm so với cùng kỳ năm trước

TAI NẠN GIAO THÔNG

Số vụ tai nạn

153
vụ    

Số người chết

99 
người    

Số người bị thương

134
người


